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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

PHÒNG GD&ĐT GIA LAI 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC 6 

NĂM HỌC 2016 – 2017 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 ĐIỂM). 

Câu 1: Điền từ vào ô trống: (chiết cành, giâm cành) vào các câu dưới đây: 

a) ................... là cắt 1 đoạn cành có đủ mắt chồi cắm xuống đất ẩm cho cành bén rễ mọc chồi tạo 

thành cây mới (0,5 điểm) 

b) ....................là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt ra trồng làm cây mới (0,5 điểm) 

Câu 2: Tìm những từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống các câu sau: 

A) Cây cải là ..................... 

B) Cây lúa là .................... 

C) Cây dương xỉ là .................... 

D) Cây xoài là.................... 

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm): Thân dài ra do đâu? 

Câu 2 (1,0 điểm): Rễ có mấy miền? Nêu chức năng từng miền? 

Câu 3 (2,0 điểm): Phần lớn nước vào cây đi đâu? Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa như thế nào 

đối với cây? 

Câu 4 (3,0 điểm): Căn cứ vào đặc điểm nào phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính? Cho ví dụ? 
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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

PHÒNG GD&ĐT GIA LAI 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC 6 

NĂM HỌC 2016 – 2017 

 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm). 

Câu 1: Điền từ vào ô trống: (chiết cành, giâm cành) vào các câu dưới đây: 

a) Giâm cành là cắt 1 đoạn cành có đủ mắt chồi cắm xuống đất ẩm cho cành bén rễ mọc chồi tạo 

thành cây mới (0,5 điểm) 

b) Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt ra trồng làm cây mới (0,5 điểm) 

Câu 2: Tìm những từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống các câu sau: 

A) Cây cải là cây có hoa 

B) Cây lúa là cây có hoa 

C) Cây dương xỉ là cây không có hoa 

D) Cây xoài là cây có hoa 

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm): Thân dài ra do sự phân chia tế bào mô phân sinh ngọn. 

Câu 2 (1,0 điểm): Rễ có 4 miền: Nêu chức năng từng miền: 

1. Miền trưởng thành: Dẫn truyền 

2. Miền hút hấp thụ nước và muối khoáng 

3. Miền sinh trưởng: Làm cho rễ dài ra 

4. Chóp rễ: Che chở cho đầu rễ 

Câu 3 (2,0 điểm): Phần lớn nước vào cây thoát ra ngoài qua lỗ khí. 

Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa: 

1. Làm cho lá diệu mát khi bị ánh nắng mặt trời đốt nóng 

2. Tạo ra sức hút 

Câu 4 (3,0 điểm): Căn cứ vào đặc điểm phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính là nhờ nhị và 

nhuỵ có trên cùng 1 hoa hay không. 

 Cho ví dụ: Hoa mướp: Đơn tính vì hoa đực và hoa cái riêng. 

 Hoa giâm bụt: Hoa đực và hoa cái cùng trên 1 hoa. 
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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 

 

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 
dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 
lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt 
ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt 
thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 
môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham 
khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

